
1 Dương Văn An Nam Kinh 09/11/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

2 Nguyễn Hoàng Tuấn Anh Nam Kinh 17/07/2009 Kon Tum Lê Văn Tám

3 Phạm Quốc Anh Nam Kinh 06/07/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

4 Trần Hà Anh Nam Kinh 05/11/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

5 Lê Đàm Gia Bảo Nam Kinh 15/02/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

6 Lê Văn Gia Bảo Nam Kinh 24/12/2010 Thanh Hóa Lê Văn Tám

7 Nguyễn Ngọc Bảo Nam Kinh 30/09/2009 Kon Tum Lê Văn Tám

8 Nguyễn Trọng Bảo Nam Kinh 18/10/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

9 Trần Quốc Bảo Nam Kinh 03/04/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

10 Nguyễn Ngọc Khánh Băng Nữ Kinh 06/08/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

11 Lê Hữu Ksim Chung Nam Kinh 04/12/2010 Kon Tum Đặng Trần Côn

12 Nguyễn Thị Hồng Dung Nữ Kinh 17/07/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

13 Bùi Trung Dũng Nam Kinh 02/10/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

14 A - Duy Nam Dẻ 17/05/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

15 A Anh Đài Nam Rơ Ngao 25/01/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

16 Huỳnh Văn Đạt Nam Kinh 09/12/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

17 Lê Hoàng Hải Đăng Nam Kinh 20/02/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

18 Nguyễn Công Đức Nam Kinh 28/11/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

19 Nguyễn Thị Thu Hà Nữ Kinh 17/06/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

20 Võ Thị Thanh Hà Nữ Kinh 07/08/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

21 A - Ly - Hải Nam Bahnar 22/10/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

22 Văn Chí Huy Nam Kinh 03/05/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

23 Huỳnh Thị Thu Hương Nữ Kinh 03/11/2008 Kon Tum Lê Văn Tám

24 Mai Trung Kiên Nam Kinh 24/10/2010 Vũng Tàu Lê Văn Tám

25 Lương Thiên Kim Nữ Kinh 10/04/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

26 Phạm Nguyễn Hoàng Lan Nữ Mường 16/10/2010 Bình Định Lê Văn Tám

27 Lê Thị Thùy Linh Nữ Kinh 28/08/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

28 Thái Thùy Linh Nữ Kinh 18/06/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

29 A - Lương Nam Bahnar 26/02/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

30 Nguyễn Thị Phương Ly Nữ Kinh 02/06/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

31 Tăng Võ Trúc Ly Nữ Kinh 11/12/2010 Bình Định Lê Văn Tám

32 Y - Li Sơ Min Nữ Jeh 29/06/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

33 Nguyễn Ngọc Trà My Nữ Kinh 02/04/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

34 Lê Na Nữ Kinh 07/12/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

35 Lê Phương Thảo Nữ Kinh 09/01/2010 Kon Tum Lê Văn Tám

36 A Thọ Nam Bahnar 23/04/2008 Kon Tum LB

37 A Vinh Nam Bahnar 15/09/2009 Kon Tum LB
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